
JAC 5T xe tải nén rác

Đặc điểm kỹ thuật chính
Tên sản phẩm HTW5080zysjh xe tải nén rác
Tổng trọng lượng (kg) 8280 Khối lượng bể (M3) số 8
Trọng lượng tỷ lệ (kg) 2285.2085.1935 Quá khổ (mm) 6950.7200.7350.7050 ×

2280 × 2680
Curb Trọng lượng (kg) 5800,6000,6150 Kích thước tủ (mm) ×
Ghế cabin (người) 3 Hệ số sử dụng của tải

trọng
góc tiếp cận/khởi hành
(°)

24/13 Hang trước/sau (mm) 1085/2050.1110/2025

trục 2 cơ sở chiều dài (mm) 3815
Trọng lượng trục (kg) 3000/5280 Tốc độ tối đa (km/h) 100
Đặc điểm kỹ thuật khung gầm
Mô hình khung gầm HFC1081P91K1C5ZV Tên khung gầm Khung xe tải (thứ hai)
Tên nhãn hiệu Jac nhà chế tạo Anhui Jac Motor Co.,

Ltd
Đặc điểm kỹ thuật lốp
xe

7.50R16LT 14PR,
8.25R16LT 14PR

Lốp không. 6

góc tiếp cận/khởi hành
(°)

24/13

Mùa xuân thép số. 8/6+6 Track Strong (MM) 1685
Loại nhiên liệu dầu diesel Đường đua phía sau

(MM)
1600

Tiêu chuẩn phát thải Euro v
Mô hình động cơ nhà chế tạo sự dịch chuyển (ML) Sức mạnh (kW)
WP3Q130E50 Weichai Power

Yangzhou Engine Co.,
Ltd

2970 96

chức năng 1 、 có thể Chọn 240L （BIN đơn BIN） hoặc 360L 、 660L 、 1100L Cơ chế
nâng và doanh thu thùng tiêu chuẩn ， có thể Cũng chọn phễu mặt đất và
các loại cơ chế tải khác.
2 、 với thủ công và tự động hai bộ phương thức điều khiển, toán tử có
thể kiểm soát cabin, ở giữa hoặc phía sau xe tải, rất thuận tiện và có hiệu
quả.
3 、 với Thiết bị làm việc của nút dừng phanh khẩn cấp。
4 、 rác Thiết kế khung sử dụng cơ thể, thanh lịch, cấu trúc mạnh mẽ,
công suất hiệu quả lớn.
5 được trang bị với hộp thu thập đặc biệt, nước thải trực tiếp vào bể nước
thải trong quá trình nén, điều đó có hiệu quả ngăn ngừa ô nhiễm thứ hai
gây ra bởi rò rỉ nước thải.
Bởi vì Thiết kế hệ thống thủy lực, chiếc xe tải đạt được chức năng của
rác hai chiều nén, được cải thiện khả năng nén, làm cho tỷ lệ nén Lên
đến 1: 2.5, rác có thể đạt nhiều hơn 600 ～ 800kg ／ m3 Sau khi nén.
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